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Người xưa nói: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Con người có mặt trong cuộc sống,
ngoài việc phải nắm bắt thời gian, giành lấy thời gian, tận dụng thời gian, làm nhiều việc mang
lại lợi ích cho xã hội, ngoài mục đích kéo dài tuổi thọ về mặt thời gian ra, còn cần phải mở rộng
phạm vi đời sống, mở mang không gian tâm linh, để bản thân có thể hòa nhập vào nhân quần,
hướng về cộng đồng thế giới. Du ngoạn, du lịch, hành hương chính là một vài trong những
phương cách làm tăng sự hiểu biết, khám phá nhiều lĩnh vực của đời sống.

  

Du lịch là ngành công nghiệp không khói. Phát triển du ngoạn du lịch để thu được nhiều ngoại
tệ, đã trở thành chính sách quan trọng đối với sự thịnh vượng kinh tế của các nước trên khắp
thế giới thời cận đại. Cho dù đó là một cảnh quan thiên nhiên, một di tích văn vật, văn hóa lịch
sử, hay nhờ vào kinh tế thương mại phồn thịnh..., tất cả đều đã trở thành nguồn tài nguyên phát
triển du lịch của các quốc gia trên khắp thế giới.

      

Trong sự nghiệp du lịch thì cảnh quan về hang động và chùa tháp của Phật giáo có thể coi là
phong phú bậc nhất về cái đẹp nghệ thuật tôn giáo, cho nên tài nguyên cho các hoạt động
thăm viếng ngoạn cảnh thật dồi dào. Người xưa đã có câu "Thiên hạ danh sơn tăng chiếm đa"
(Những ngọn núi nổi tiếng dưới bầu trời này hầu hết là thuộc về các người tu hành). Thật vậy, từ
xưa hầu hết tự viện của Phật giáo đều được xây dựng ở những nơi núi non trùng điệp, phong
cảnh tú lệ. Kiến trúc tự viện vốn đã rất lộng lẫy xinh đẹp, lại lồng với vẻ đẹp tự nhiên của cổ thụ
cao ngút, cho nên "danh sơn cổ sát", "già lam thắng địa", luôn là điểm đến đẹp nhất mà người
đời thường mong muốn tìm tới thưởng thức, chiêm ngưỡng trong những ngày nghỉ ngơi giải trí.
Đến tự viện của Phật giáo hành hương ngoạn cảnh, ngoài việc trực tiếp mắt thấy tai nghe, trong
tâm hồn còn có những cảm nhận sâu sắc về sự khác biệt giữa chốn trần tục xô bồ náo nhiệt với
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chốn u nhã, tịch tĩnh. Từ đây, tinh thần được nâng cao không gì sánh bằng. Giáo nghĩa, nghi
quy, văn hóa, di tích... của Phật giáo, đều có thể mang lại sự khơi gợi, mở rộng tư tưởng, tầm
nhìn cho con người, có thể làm cho thân tâm an định, nhẹ nhõm. Ngay cả trong trường hợp
người không có tín ngưỡng Phật giáo, cũng có thể yêu thích những chốn an tịnh, hòa nhã này.

  

Trước đây có những chùa chiền đạo tràng, kiến trúc rất cao hiểm, đặc biệt, rất có giá trị tham
quan, ví dụ như chùa Huyền Không ở Sơn Tây, xứng danh là một ngôi tự viện treo bên sườn núi,
mỏm đá nhấp nhô, nhìn xuống thung lũng sâu thẳm, hơn ba mươi tòa khác nhau như điện,
đường, lâu, các, đan xen vào nhau, phối hợp hài hòa, có tính nghệ thuật cao, hệt như cung
vàng điện ngọc đến từ hư không.

  

Hang đá Mạch Tích Sơn1 có quy mô to lớn, các hang động được phân bố rải rác trên các vách
núi, đường núi hiểm trở được mở ra trên những vách cheo leo, uốn lượn quanh co, khiến người
thưởng thức cảm thấy thỏa mãn; Đại Phật ở huyện Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên, chạm đục trên các
vách đá hiểm trở, cao ngút sừng sững, khí thế hùng vĩ, để lại thánh dung muôn thuở, nhìn
xuống chúng sinh; ngôi điện Phật bằng đồng (tục gọi là Kim điện) của Kim Đỉnh núi Nga Mi,
được vận chuyển đến mãi tận từ Hồ Nam, các cảnh quan khác như bích họa Đôn Hoàng, tạc đá
Vân Cương, tứ đại danh sơn, kỳ quan Ngũ Nhạc, cho đến chùa Bạch Mã ở Lạc Dương, chùa
Thiếu Lâm ở Tung Sơn, Thiên Phật Nhai ở núi Thê Hà Nam Kinh, Cung Bố- đạt-lạp (the Potala
Palace) ở Tây Tạng, Phật Quang Sơn ở Đài Loan, chùa Ngô Ca (Vrah Vishnulok) ở Cambodia,
Phù-đồ-bà-la (Borobudur, cũng gọi là Thiên Phật Đàn) ở Indonesia, tháp Đại Kim ở Miến Điện,
chùa Phật Nha ở Tích Lan... , mỗi nơi đều ẩn chứa tính độc đáo, bản sắc rất riêng mang màu
sắc tín ngưỡng văn hóa của họ.

  

Những giá trị nghệ thuật về chạm trổ hang đá, hội họa tượng Phật, kiến trúc chùa tháp, đến nay
trở thành "báu vật" của toàn nhân loại. Ông Trương Kỳ Vân (1900 -1985), người sáng lập
Trường Đại học Văn hóa Trung Quốc tại Đài Loan nói rằng: Phật giáo Trung Quốc trước đây
thiếu việc hoằng pháp giảng kinh, tuy vậy vẫn có nhiều người tin theo Phật giáo, là bởi vì các
công trình kiến trúc có chùa chiền, có Phật tượng, có nội hàm tuyên thuyết pháp âm hòa bình
cho chúng sinh, cho nên có thể giáo hóa hướng dẫn nhân tâm.

  

Những phát triển về sự nghiệp ngành du lịch của các nước trên khắp thế giới ngày nay, không
chỉ các thánh địa Phật giáo Trung Quốc mới có khách tham quan nhiều như cá diếc qua sông,
mà các nơi khác như Nhật Bản2, Hàn Quốc3, Thái Lan4,... cũng là điểm du lịch có lượng người
hành hương như dệt, trong đó đặc biệt nhất là quốc gia Ấn Độ – nơi mà Đức Phật từng có nhân
duyên hoằng hóa sâu sắc nhất có lượng người hành hương rất lớn: như vườn Lâm-tì-ni (Lumbini)
nơi Đức Phật ra đời, cây cổ thụ ở Bồ- đề-già-gia (Buddhagaya) là nơi Đức Phật giác ngộ đạo giải
thoát, vườn Lộc dã (Mrgadava) nơi Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên, cho đến thành Câu-thi
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na-la (Kuśinagara) nơi Đức Phật nhập Niết-bàn (Nirvāna), hay tinh xá Kỳ Viên (Jetavana
Vihara), thành Ngọc Xá (Rajagrha), A-khương- đạt (Ajanta), núi Linh Thứu (Gijjhakuta), tinh xá
Trúc Lâm (Veṇuvana), đều là thánh địa Phật giáo khiến con người luôn ngưỡng vọng hướng về.

  

Tiếp đó, đến Hàn Quốc thăm viếng chùa Tam Bảo có lịch sử trên ngàn năm, như chùa Phật
Bảo Thông Độ, chùa Pháp Bảo Hải Ấn, chùa Tăng Bảo Tùng Quảng; ngoài ra còn có chùa
Quan Âm Đạo Tràng Lạc Sơn gần biển, cũng đặc biệt có nét hiện đại độc đáo. Đến Nhật Bản
tham quan các chùa Đường Chiêu Đề, chùa Dược Sư, chùa Đông Đại ở cố đô Nại Lương được
ghi chép trong lịch sử, đều là danh lam chan chứa phong cách cổ, trứ danh cả thế giới. Đến
Thái Lan thì có chùa Ngọc Phật, chùa Đại Lý Thạch, chùa Trịnh Ngọc, chùa Pháp Thân, nhất
là tiện đường dạo chơi bên bờ sông Mê Nam (Chao Phray, một nhánh của dòng Mekong), càng
có thể làm cho cuộc lữ trình của du khách thêm phần thơ mộng và ý vị.

  

Với một hành giả Phật giáo, hành cước du phương chính là một kiểu đi đây đi đó tham học khắp
mọi phương xứ, một hình thức tầm sư phỏng đạo, cũng là một sự trải nghiệm trong đời sống.
Mỗi lúc đến một thắng địa ở một quốc gia nào đó, đều cần phải dùng "tâm" để tìm hiểu phong
tục tập quán, văn hóa lịch sử, phương thức sinh hoạt, một mặt mở rộng tầm nhìn, mặt khác
quán chiếu tự tâm, bởi vì non xanh nước biếc, tùng lâm thảo mộc..., không chỗ nào không bao
hàm trong một bộ đại thư "sinh mệnh" này; "vũ trụ đại thiên, nhân gian bách thái", không một
"ngõ ngách" nào không phải là cơ hội để thực hành tham thiền ngộ đạo. Cho nên, du ngoạn du
lịch hành hương cũng có thể nói là thông qua học tập quan sát, đạt được quang minh, tâm khai
ý tỏ. �

  NGUYỄN PHƯỚC TÂM dịch  (Tạp chí Văn hóa Phật giáo}  

>>> Xem tin gốc
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